
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ---------o0o---------  ---------o0o---------

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành ĐKDT SBD Điểm bài luận Điểm hồ sơ Xếp loại Ghi chú

1 Vũ Thị Thu Hương Nữ 10/09/1976 Hải Phòng Kinh tế chính trị 05318 20 68 Trung bình

2 Lê Hải Linh Nữ 31/07/1987 Hà Nội Kinh tế quốc tế 05319 Không thi Không thi Không thi

3 Nguyễn Tuấn Anh Nam 28/10/1983 Nam Định Quản lí kinh tế 05330 16 58 Trung bình

4 Nguyễn Thành Chung Nam 04/01/1986 Hà Nội Quản lí kinh tế 05326 17 67 Trung bình

5 Nguyễn Hải Dương Nam 25/09/1980 Hà Nội Quản lí kinh tế 05327 Không thi Không thi Không thi

6 Nguyễn Đức Lâm Nam 24/01/1982 Hà Nội Quản lí kinh tế 05328 24 60 Trung bình

7 Nguyễn Thành Luân Nam 26/10/1991 Lào Cai Quản lí kinh tế 05329 24 71 Khá

8 Nghiêm Bảo Anh Nữ 12/08/1991 Hà Nội Quản trị kinh doanh 05320 25 66 Trung bình

9 Ngô Thị Hồng Nhung Nữ 30/12/1983 Hải Phòng Quản trị kinh doanh 05321 20 60 Trung bình

10 Trịnh Hoàng Phương Nam 05/08/1990 Hà Nội Quản trị kinh doanh 05322 20 70 Khá

11 Nguyễn Anh Tú Nam 04/07/1981 Hà Nội Quản trị kinh doanh 05323 14 52 Không đạt

12 Nguyễn Lâm Tùng Nam 14/12/1982 Ninh Bình Quản trị kinh doanh 05324 19 55 Trung bình

13 Bùi Thị Thu Trang Nữ 23/10/1988 Hà Nội Tài chính – Ngân hàng 05325 16 64 Trung bình
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